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OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXI 
ðẠI HỌC ðỒNG NAI – 2018 

 
 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
 

Câu 1  
Một lượng không ñổi khí lý tưởng ở nhiệt ñộ T0 và áp suất p0 thực hiện quá trình 
làm áp suất của nó thay ñổi thành 2p0, sau ñó thể tích của khối khí tăng từ V0 lên 
3V0, như ñược mô tả trên giản ñồ p-V 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giản ñồ p-T nào dưới ñây phản ánh ñúng các quá trình trên? 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
ðáp án :       B 
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Theo giản ñồ p-V, quá trình 1-2 là quá trình ñẳng tích, do ñó p/T=const. Áp suất 
tại ñiểm 2 là p2=2p0 nên nhiệt ñộ tương ứng là T2=2T0. Quá trình 2-3 là quá trình 
ñẳng áp nên V/T=const. Thể tích tại ñiểm 3 là V3=3V0 nên nhiệt ñộ là T3=3T2=6T0. 
Do ñó giản ñồ p-T của ñáp án B phản ánh quá trình nói trên.  

 

Câu 2 
Một nguyên tử hydro ñang ở trạng thái cơ bản chuyển ñộng với ñộng năng T ñến va 
chạm với một nguyên tử deuterium (một ñồng vị của hydro) ñang ñứng yên ở trạng 
thái cơ bản. Hỏi T phải có giá trị tối thiểu bằng bao nhiêu nếu trong quang phổ thu 
ñược có mặt vạch sáng màu ñỏ? Biết năng lượng ion hóa của nguyên tử hydro là 
E=13,6 eV. 

A.   27,2 eV 
B.   18,2 eV 
C.   15,4 eV 
D.   12,6 eV 

ðáp án:       B 

Vạch màu ñỏ (ứng với bước sóng cỡ 700 nm, năng lượng của photon khoảng 1,8 
eV) ñược tạo thành khi nguyên tử hydro chuyển từ mức kích thích thứ 2 (n=3) về 
mức kích thích thứ nhất (n=2). Do ñó, ñể trong quang phổ thu ñược có vạch màu 
ñỏ thì ít nhất một trong hai nguyên tử phải bị kích thích lên mức n=3 có năng 
lượng –E/32. 
Mặt khác theo ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng, ñộng năng tối thiểu của hệ sau va 
chạm là 
                                  T’ = 0,5p2/(m1+m2) = T/(1+m2/m1) = T/3.  
Do ñó, ñể có ñược vạch phổ màu ñỏ thì  
                  T ≥ T/3 – E/9 – (–E)     hay    T ≥ 4E/3 = 18,2eV. 
 
 
Câu 3 
Một hạt chuyển ñộng một chiều trong hố thế vuông có ñộ sâu hữu hạn V0 như trên 
hình vẽ. ðồ thị nào dưới ñây mô tả hàm sóng khả dĩ Φ của một trạng thái liên 
kết (trạng thái có năng lượng thuộc phổ gián ñoạn) của hạt? 
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ðáp án :       B 
Hàm sóng của hạt chuyển ñộng trong thế hữu hạn phải liên tục và có ñạo hàm tại 
mọi ñiểm. Hơn nữa, hàm sóng trạng thái liên kết phải dần tới 0 khi |x| → ∞ . ðồ thị 
B thỏa mãn các ñiều kiện này. 

 
Câu 4 

Một chùm ánh sáng song song truyền theo phương ngang ñến lăng kính như trên 
hình vẽ. Lăng kính có dạng 1/4 hình trụ, có bán kính R = 5 cm, và chiết suất n = 1,5. 
Một mảng trên mặt bàn ở khoảng cách x tính từ lăng kính không ñược chiếu sáng. 
Giá trị của x là 

                                                       
 

                                    
A.     1.71 cm      B.      2.24 cm       C.       2.50 cm         D.       5.00 cm 
 
ðáp án :       A 
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Giá  trị của x ñược xác ñịnh bởi ñiều kiện góc α bằng góc tới hạn của phản xạ toàn 
phần:  sin α = 1/n . Do ñó  
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Câu 5 
Hai quả cầu dẫn ñiện giống hệt nhau có ñiện tích dương lần lượt là q1 và q2, q1≠ q2. 
Hai quả cầu ñược cho tiếp xúc với nhau và sau ñó ñược ñưa trở lại vị trí ban ñầu 
của chúng. Lực tác dụng giữa các quả cầu 
 

A.   Tương tự như trước khi chúng tiếp xúc với nhau. 
B.    Lớn hơn trước khi chúng tiếp xúc với nhau. 
C.    Nhỏ hơn trước khi chúng tiếp xúc với nhau. 
D.    Không ñủ căn cứ ñể kết luận. 

ðáp án :       B 
Khi hai quả cầu tiếp xúc nhau, ñiện tích trên hai quả cầu phân bố lại cho ñến khi 
ñiện tích trên hai quả cầu bằng nhau. Lực tác dụng giữa hai quả cầu tỷ lệ với tích 
q1q2. Mặt khác, tổng q1 + q2 không ñổi, nên tích q1q2 lớn nhất khi q1 = q2 . Vì vậy, 
phương án B ñúng. 
 
Câu 6 
Xét một mẫu ñồng 66Cu tinh khiết. 7/8 số nguyên tử của mẫu phân hủy thành Zn 
trong 15 phút. Chu kỳ bán rã của  66Cu là 
  

A.       15 phút 
B.       10,4 phút  
C.       7,5 phút 
D.       5 phút 

ðáp án :       D 

Ký hiệu T là chu kỳ bán rã. Số nguyên tử còn lại tại thời ñiểm t là 
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Do ñó 

                                      5             
8

1
2ln15
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−

Te T  phút   . 

Câu 7 

Kèn clarinet là một nhạc cụ thuộc bộ hơi, có thể ñược mô hình hóa bởi một ống kín 
ở một ñầu. Giả sử rằng các nút và các bụng sóng áp suất xuất hiện ñúng ở ñầu ống. 
Một kèn clarinet có tần số cơ bản là 130 Hz. Hỏi chiều dài của ống là bao nhiêu? 
Tốc ñộ của âm thanh trong không khí là 340 m/s.  

 
 
 
A.       1,308 m          B.       0,654 m       C.      0,981 m          D.       0,872 m 
ðáp án :     B 
Khi ta thổi vào lỗ thổi, không khí trong ống dao ñộng. Kèn phát ra âm thanh nếu 
dao ñộng của không khí trong lòng ống tạo nên sóng ñứng. ðối với ống kín một 
ñầu, ta có biểu thức L =nλ/4, trong ñó L là chiều dài ống, λ là bước sóng của âm 
phát ra, n = 1, 3, 5,...  chỉ bậc họa ba của âm phát ra.  
Do ñó L = v/(4f) = 0,654  m. 
 
Câu 8 

Trong thí nghiệm nhiễu xạ qua một khe hẹp có ñộ rộng w, người ta thấy ñộ rộng 
của vạch sáng trung tâm là d. Nếu thay khe hẹp bằng một khe có ñộ rộng gấp ñôi 
2w thì kết luận nào sau ñây về vạch sáng trung tâm ñúng? 

 
 
 
 
 
 
 
A.    ðộ rộng là d nhưng cường ñộ sáng tăng gấp ñôi. 
B.    ðộ rộng là d nhưng cường ñộ sáng bằng một nửa. 
C.    ðộ rộng khoảng 2d. 
D.    ðộ rộng khoảng ½ d 

ðáp án:        D 

Lỗ thổi 

L 
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lade 
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Trong nhiễu xạ qua khe hẹp, ñộ rộng d của vạch sáng trung tâm tỷ lệ với  l/w , 
trong ñó l là bước sóng ánh sáng. Do ñó, nếu w tăng gấp ñôi thì ñộ rộng d giảm ñi 
một nửa. 
   

Câu 9 

Một  xi-lanh kín ñặt nằm ngang ñược chia làm hai phần bằng nhau bởi một pít tông 
cách nhiệt. Mỗi phần có chiều dài l0 = 30cm, chứa một lượng khí giống nhau ở 
270C. Nung nóng một bên thêm 100C và làm lạnh bên kia ñi 100C. Khi ñó pít tông 
dịch chuyển một ñoạn là bao nhiêu? Bỏ qua ma sát giữa pít tông và xi-lanh. Xem 
chất khí là khí lý tưởng. 

A. 1cm   B. 2cm  C. 3cm   D. 4cm 

ðáp án:       A 

Pít tông ñứng yên (trước và sau khi dịch chuyển) khi  áp suất của chất khí hai bên 

pít tông bằng nhau. Phương trình trạng thái cho khí ở mỗi bên xi-lanh là: 
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Gọi x là quãng ñường pít tông dịch chuyển, ta có: 
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Thay giá trị số, ta nhận ñược x = 1 cm. 

Câu 10 

Dũng ngồi trên con tàu vũ trụ bay từ quả ñất ñến trạm vũ trụ với tốc ñộ rất lớn 
không ñổi. Trạm vũ trụ ñứng yên so với quả ñất. Khi ñi ñược ñúng nửa ñường, 
Dũng gửi cùng lúc hai tín hiệu vô tuyến, một tín hiệu hướng về trái ñất cho An và 
một hướng về trạm vũ trụ cho Bắc. 

             
Theo quan sát của Dũng, kết luận nào dưới ñây ñúng về thứ tự nhận ñược bức ñiện: 
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A.    An nhận ñược trước Bắc.    
B.     Bắc nhận ñược trước An. 
C.    An và Bắc nhận ñược cùng một lúc. 
D.    Không kết luận ñược vì phụ thuộc vào tần số của sóng vô tuyến.  

ðáp án:        B 

Theo quan ñiểm của mình, Dũng gửi hai tín hiệu ñồng thời cùng một lúc và cả hai 
tín hiệu truyền cùng tốc ñộ. Bắc ñang di chuyển về phía Dũng, trong khi ñó An di 
chuyển ra xa hơn. Do ñó, Dũng sẽ thấy tín hiệu ñến Bắc trước vì tín hiệu này ñi 
một quãng ñường ngắn hơn. 

Câu 11 

Cho quả cầu ñặc dẫn ñiện có ñiện tích q. Cặp ñồ thị nào mô tả ñúng dạng của ñiện 
thế  V(r) và cường ñộ ñiện trường E(r) của quả cầu, trong ñó r là khoảng cách tới 
tâm quả cầu? 

A.      ðồ thị A cho V(r) và ñồ thị B cho E(r). 
B.      ðồ thị C cho V(r) và ñồ thị B cho E(r).   
C.      ðồ thị C cho V(r) và ñồ thị A cho E(r). 
D.      ðồ thị D cho V(r) và ñồ thị C cho E(r). 

 
ðáp án :       A 

Trong lòng quả cầu dẫn ñiện, ñiện thế không ñổi, cường ñộ ñiện trường bằng 0.  

Câu 12   

Biểu ñồ cho thấy sự phụ thuộc thời gian của ñộ phóng xạ R ñối với ba mẫu phóng 
xạ. Hãy xếp các mẫu theo thứ tự thời gian bán rã của chúng tăng dần. 
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A.      2, 3, 1 
B.      1, 3, 2 
C.      2, 1, 3 
D.      3, 1, 2 

 
ðáp án :       C 
ðộ phóng xạ tại thời ñiểm t ñược cho bởi biểu thức 

                                 
2ln

0
2ln T

t

eN
Tdt
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−
=−=     , 

trong ñó T là thời gian bán rã. T càng lớn thì ñường cong R(t) càng ít dốc. Do ñó 
phương án C ñúng. 

 

Câu 13 

Một chùm ánh sáng không phân cực ñi ñến lần lượt hai kính phân cực lý tưởng 
ñược bố trí sao cho ánh sáng không ñi qua ñược kính phân cực thứ hai. Người ta 
ñưa kính phân cực thứ ba vào khoảng giữa hai kính ban ñầu và quay ñịnh hướng 
của nó một cách liên tục từ 00 ñến 1800. Cường ñộ tương ñối cực ñại của ánh sáng 
truyền qua cả ba kính phân cực (tỉ số giữa cường ñộ ánh sáng truyền qua và cường 
ñộ ánh sáng tới) là 

A.  0               B.  
8
1
              C.   

2
1
                 D.   

2

1
             

ðáp án:       B 

Góc giữa trục phân cực của hai kính phân cực ban ñầu là 900. Ký hiệu góc giữa 
trục phân cực của kính thứ ba và kính thứ nhất là θ, 1E

�

là cường ñộ ñiện trường của 
ánh sáng sau khi truyền qua kính thứ nhất. Khi ñó, cường ñộ ñiện trường của ánh 
sáng sau khi ñi qua cả ba kính phân cực là θθ cos sin12 EE

��

= . Cường ñộ ánh sáng 
truyền qua là I=(E2)

2=(E1)
2 sin2 θ cos2 θ=1/8 I0 sin

22θ, trong ñó I0 là cường ñộ ánh 
sáng tới. Vậy cường ñộ ánh sáng truyền qua cực ñại là Imax=1/8 I0. 

 

Câu 14 

Ban ñầu, một lượng khí lý tưởng có nhiệt ñộ T0, thể tích V0 và áp suất p0. Người ta 
nén khí ñến thể tích bằng một nửa thể tích ban ñầu. Quá trình ñó có thể là ñoạn 
nhiệt (quá trình 1), ñẳng nhiệt (quá trình 2), hoặc ñẳng áp (quá trình 3). Kết luận 
nào về công cơ học thực hiện trên khối khí là ñúng? 
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A. Lớn nhất ñối với quá trình 1. 

B. Lớn nhất ñối với quá trình 3. 

C. Bằng nhau ñối với quá trình 1 và 2, nhỏ hơn ñối với quá trình 3. 

D. Bằng nhau ñối với quá trình 2 và 3, nhỏ hơn ñối với quá trình 1. 

ðáp án:         A 

Công cơ học thực hiện trên khối khí ñược cho bởi biểu thức ∫
Vd

Vc

pdV , trong ñó Vd và 

Vc lần lượt là thể tích ban ñầu và thể tích cuối của khối khí, tức là tỷ lệ với diện tích 
của hình bên dưới ñường cong mô tả quá trình biến ñổi của khối khí. Theo hình vẽ, 
công ứng với quá trình 1 là lớn nhất. 

Câu   15   

Giá trị nào dưới ñây gần nhất với tốc ñộ cuốn vd của electron trong sợi dây ñồng có 
bán kính 1 mm, dòng ñiện cường ñộ 3A? Biết rằng khối lượng riêng của ñồng ở 
nhiệt ñộ phòng là 9 g/cm3 , khối lượng mol là 63,5 g/mol.  

A.    6 × 10-5 m/s           B.       4 × 10-4 m/s 

C.    3 × 108 m/s            C.       8 × 100 m/s 
 
ðáp án :       A   

Vận tốc cuốn là    
A

d eSmN

IM
v =   , trong ñó I là cường ñộ dòng ñiện, M là khối 

lượng mol, e là ñiện tích nguyên tố, S là tiết diện dây, m là khối lượng một ñơn vị 
thể tích của ñồng, NA là số Avogadro. Thay giá trị số, ta ñược vd º  6 × 10

-5 m/s. 

Câu 16 

Laze He-Ne phát ánh sáng ñỏ có bước sóng λ=630nm. Nếu ánh sáng này chiếu 
vuông góc vào cách tử nhiễu xạ có 2000 vạch/cm thì có thể quan sát ñược bao 
nhiêu cực ñại, kể cả cực ñại trung tâm, trên màn hình ñặt xa ñằng sau cách tử?  
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A.  14  B.  15  C.  16  D.  17  

ðáp án:        B 

Cực ñại bậc m nằm trên hướng lập góc θ với hướng tia tới thỏa mãn hệ thức  

d sinθ = mλ  , trong ñó d là khoảng cách giữa hai vạch liền nhau của cách tử. Do 
ñó 

                                                1sin ≤=
d

mλ
θ   , 

 suy ra    

                                    9,7
106302000

10
9

2

=
××

=≤
−

−

λ
d

m   . 

Như vậy, ta có thể quan sát ñược  2×7+1=15 cực ñại.  
 

Câu 17 

Kèn clarinet là một nhạc cụ thuộc bộ hơi, có thể ñược mô hình hóa bởi một ống kín 
ở một ñầu. Một kèn clarinet có tần số cơ bản 130 Hz tạo ra họa âm 650 Hz. Hình 
nào dưới ñây mô tả ñúng nhất sóng áp suất ñứng trong ống? (Trên hình vẽ là ñồ thị 
sóng áp suất ở hai thời ñiểm chênh nhau một nửa chu kỳ).  

 
 

 

   

A.                                                               B. 

 

 

 

C.                                                                D. 

 

ðáp án:      C 
ðối với ống kín một ñầu, ta có biểu thức L = nλ /4, trong ñó L là chiều dài ống, λ 
là bước sóng của âm, n = 1, 3, 5, ... chỉ bậc họa ba của âm phát ra. Họa ba 650 Hz 
là họa ba bậc 5 của âm cơ bản. Do ñó, L = 5 λ /4 . Hình C  mô tả trường hợp này. 

    

 

   

   

    

  

Lỗ thổi 

L 
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Câu 18 

An và Bắc nghiên cứu hiện tượng cảm ứng ñiện từ. Hai bạn có một nam châm vĩnh 
cửu nhỏ và một cuộn dây dài cuốn quanh một ống trụ rỗng như trong hình vẽ. Hai 
bạn di chuyển nam châm với tốc ñộ không ñổi, xuyên qua cuộn dây và ra phía bên 
kia. Biểu ñồ nào dưới ñây mô tả tốt nhất sự thay ñổi theo thời gian của dòng ñiện 
trong cuộn dây? 

 

 

 

 

 

                                 

 
 
ðáp án :       A 

Khi nam châm chuyển ñộng lại gần và ñi vào ống dây, từ thông trong ống dây tăng 
lên. Khi nam châm ñi ra ngoài ống dây, từ thông giảm. Dòng cảm ứng có chiều 
chống lại sự thay ñổi ñó, do ñó, có chiều ngược nhau khi nam châm ñi vào và khi 
ñi ra ngoài ống dây. Khi nam châm di chuyển trong lòng ống dây, từ thông không 
ñổi nên không có dòng ñiện cảm ứng.  
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Câu 19 

Một xung lade dài 25 ms có năng lượng tổng cộng Etc = 1,2 J. Nếu bước sóng của 
ánh sáng lade là 463 nm thì có bao nhiêu photon ñược phát xạ trong xung này? 

      A.       3,4 × 1019 photon                B.       1,1 × 1017 photon   

      C.       2,8 × 1018 photon                 D.       6,9 × 1019 photon 

ðáp án:             C 

Năng lượng của photon Eph = hc/λ = 0,43 × 10
-18 J .  

Số photon là N = Etc / Eph = 2,8 × 10
18 . 

 

Câu 20 

Hai vật A và B có cùng chiều dài nếu xét trong hệ quy chiếu mà A ñứng yên, còn B 

chuyển ñộng với tốc ñộ c
5

3
 theo phương chiều dài của nó. Trong hệ quy chiếu mà 

B ñứng yên còn A chuyển ñộng, tỷ số chiều dài của chúng là 

A.    
4

5
=

B

A

L

L
             B.       

5

4
=

B

A

L

L
             C.        

25

16
=

B

A

L

L
            D.      

16

25
=

B

A

L

L
   

ðáp án:           C 

Ký hiệu 0AL   và 0BL  là chiều dài của A và B trong hệ quy chiếu riêng tương ứng 
của chúng. Trong hệ quy chiếu S’ mà A ñứng yên còn B chuyển ñộng, chiều dài của 

chúng tương ứng là '
AL  và '

BL . Ta có 0
'

AA LL =   , 0
'

BB LL γ=  với 

5

4
/

5

3
1 2

2

=






−= ccγ . Theo ñầu bài, ''
BA LL = , suy ra 00 BA LL γ= .  

Trong hệ quy chiếu S mà B ñứng yên và A chuyển ñộng, chiều dài tương ứng của A 
và B là AL   và BL . Tương tự, ta có 0AA LL γ= , 0BB LL = . Do ñó 

                     
25

162

0

0
2

0

0 ==== γ
γγ

B

B

B

A

B

A

L

L

L

L

L

L
      →     ñáp án C 

 
 
 
 
 
 
 


